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2.14 Giai đoạn trước 
thương phẩm



Hướng tiếp cận của chúng tôi

Vấn đề và hướng tiếp cận của ASC 

Vấn đề 

o Trong suốt vòng đời của các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản, 
chúng thường trải qua nhiều điểm nuôi khác nhau trước 
khi đến điểm nuôi thương phẩm cuối cùng

o Có nhiều giai đoạn nuôi trồng khác nhau tùy thuộc vào giai 
đoạn vòng đời của vật nuôi, bao gồm giai đoạn trại giống 
và nuôi tại điểm nuôi trung gian (sau giai đoạn trước 
thương phẩm nhưng trước giai đoạn thương phẩm)

o Các điểm nuôi này có thể nằm bên trong hoặc bên ngoài 
điểm nuôi thương phẩm và có thể thuộc sở hữu hoặc 
không thuộc sở hữu của điểm nuôi thương phẩm

o Tương tự như các điểm nuôi thương phẩm, các điểm nuôi 
giai đoạn trước thương phẩm và điểm nuôi trung gian đều 
có thể có tác động đến môi trường và nhân quyền

o Các tiêu chuẩn cụ thể theo từng loài hiện nay của ASC 
không đề cập đến các điểm nuôi trung gian, và không đề 
cập một cách nhất quán đến điểm nuôi giai đoạn trước 
thương phẩm

o Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC giúp nâng cao trách 
nhiệm giải trình bằng cách đề cập đến tác 
động của các điểm nuôi giai đoạn trước 
thương phẩm cũng như các điểm nuôi trung 
gian (giai đoạn trước khi đến điểm nuôi 
thương phẩm)

o Trại nuôi thương phẩm phải đảm bảo rằng nhà 
cung ứng giống giai đoạn trước thương phẩm 
đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về pháp lý, 
môi trường, nhân quyền, sức khỏe và phúc lợi 
của vật nuôi

o Các điểm nuôi trung gian hiện nay cũng nằm 
trong phạm vi chứng nhận ASC.
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Giai đoạn trước thương phẩm và các điểm nuôi trung gian 

Các yêu cầu 

o Tiêu chí này sẽ mở rộng phạm vi của Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC qua việc xây dựng các yêu cầu đánh giá việc thực thi của  
các điểm nuôi phân phối giống  cho trại nuôi thương  phẩm có chứng  nhận (được gọi là điểm nuôi giai đoạn trước 
thương phẩm)

o Các điểm nuôi trung gian trong giai đoạn nuôi thương phẩm hiện nay yêu cầu phải có chứng nhận ASC đầy đủ

o Tiêu chuẩn trại nuôi ASC phân biệt giai đoạn trước thương phẩm với giai đoạn nuôi thương phẩm:

Cá bố mẹ Trứng và cá 
giống

Cá hồi non; 
con non và cá 

bột

Các điểm nuôi 
trung gian

Giai đoạn nuôi 
thương phẩm 

cuối cùng

Giai đoạn trước thương phẩm Giai đoạn nuôi thương phẩm

o Nếu mua con giống từ một trại nuôi giai đoạn trước thương phẩm, đơn vị nuôi thương phẩm phải lập sơ đồ các trại nuôi 

giai đoạn trước thương phẩm liên quan đến việc nuôi trồng sản phẩm theo tiêu chuẩn ASC, bằng cách sử dụng Biểu 
mẫu Bản đồ Chuỗi cung ứng Giai đoạn trước Thương phẩm có trên trang web của ASC

Tài liệu chứng minh việc tuân thủ Đánh giá toàn diện theo ASC 
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Ranh giới giữa giai đoạn nuôi thương phẩm và giai đoạn trước thương phẩm

Nhóm loài
Giai đoạn Trước Thương 

phẩm
Bắt đầu giai đoạn nuôi thương phẩm

Cá mú/chẽm, cá tráp và cá 

đù; cá bơn; cá cam và cá 
bớp; cá hồi; cá vây biển 
nhiệt đới

Cá bố mẹ; trứng; ấu trùng; cá 

giống; cá bột; cá hồi non

Khi cá được thả vào lồng

Cá hồi nước ngọt; cá tra; cá 

rô phi

Khi cá đạt trọng lượng ≥ 10 gram hoặc khi cá được thả trong 

ao

Tôm Khi tôm ở giai đoạn hậu ấu trùng được 25 ngày

Bào ngư
Từ quá trình chuyển đổi sang các hệ thống nuôi thương 

phẩm

Thân mềm hai mảnh vỏ Điểm dịch chuyển môi trường sống
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Các trại nuôi ASC phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp giống giai đoạn trước thương phẩm phải:

Các yêu cầu về môi trường, sức khỏe và phúc lợi 

Các yêu cầu

o Có tất cả giấy phép hợp pháp theo quy định về nhân quyền, phúc lợi vật nuôi và môi trường

o Có kế hoạch bảo vệ động vật hoang dã và không sử dụng giống bố mẹ của các loài hoang dã bị đe dọa và 
được bảo vệ

o Không hoạt động trong các khu vực được bảo vệ hoặc khu vực được thực hiện các biện pháp bảo tồn

o Phục hồi và hạn chế việc chuyển đổi các vùng đất ngập nước tự nhiên như rừng ngập mặn

o Có kế hoạch phòng ngừa cá xổng thoát, kế hoạch chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cá, kế hoạch xử lý và quản lý 
chất rắn sinh học và chất thải

o Có quy trình lưu giữ nước thải đầu ra trong ít nhất 48 giờ

o Chỉ sử dụng kháng sinh trong các trường hợp cụ thể và thông báo cho trại nuôi thương phẩm về những loại 
kháng sinh đã sử dụng trên vật nuôi được mang đi cung ứng,

o Không được sử dụng các loại thuốc kháng sinh nằm trong danh mục Các thuốc Kháng sinh tối quan trọng 
đối với y học con người theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới
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Các trại nuôi ASC phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp giống giai đoạn trước thương phẩm phải:

Yêu cầu về quyền con người và điều kiện làm việc 

Các yêu cầu

o Có các quy trình không liên quan hoặc ủng hộ lao động cưỡng bức, lao động lệ thuộc, lao 
động bắt buộc, lao động trẻ em hoặc buôn bán người 

o Có các quy trình về đối xử bình đẳng với tất cả nhân viên và ứng viên tìm việc

o Có tập huấn và đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn theo từng trại nuôi

o Có các quy trình thông báo cho nhân viên biết về quyền được tự do tham gia các tổ chức 
dành cho người lao động và thương lượng tập thể 

o Có các quy trình dành cho việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại từ người lao động, cộng 
đồng địa phương, người dân bản địa và thành viên bộ lạc 
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Được hoàn thành bởi các trại nuôi cung ứng cá hoặc ấu trùng, để chuyển tiếp dữ liệu đến chuỗi cung ứng

Biểu mẫu hồ sơ ghi tình trạng giống nuôi của ASC

Loài:

Số nhận dạng lô:

Cá bố mẹ:

Điều trị bằng thuốc diệt ký sinh 
trùng:

Điều trị bằng kháng sinh:

Thức ăn chăn nuôi:

Tình trạng theo ASC:

Tên công ty cung ứng (các) lô 
giống giai đoạn trước thương 
phẩm:
Ngày giao hàng:

Tên và chữ ký: 

• Bảng phải bao gồm các thông tin tập hợp 
liên quan đến lô cá đó 

• Mỗi nhà cung ứng giống giai đoạn trước 
thương phẩm phải cung cấp dữ liệu được 
tổng hợp từ các nhà cung ứng trực tiếp và 
từ chính hoạt động sản xuất nuôi trồng 
của họ

• Một bản Hồ sơ Tình trạng Giống nuôi của 
ASC được thống nhất, ghi chép dữ liệu về 
các lô cá và ấu trùng thay vì sử dụng biểu 
mẫu riêng cho từng nhà cung ứng 

• Một biểu mẫu có thể lưu giữ thông tin về 
nhiều lô hàng nếu thông tin nhất quán 



Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC mới
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Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC giải quyết vấn đề của điểm nuôi giai đoạn trước thương phẩm một cách chặt chẽ hơn

Cải thiện các tiêu chuẩn hiện tại về giống loài

o Các tiêu chuẩn cụ thể theo từng loài hiện nay của 

ASC không đề cập một cách nhất quán về tác 
động của các điểm nuôi giai đoạn trước thương 
phẩm. Trong khi một số tiêu chuẩn có các mục 
yêu cầu dành riêng cho tác động của điểm nuôi 
giai đoạn trước thương phẩm, thì một số tiêu 

chuẩn khác chỉ đề cập rất ít, thậm chí có những 
tiêu chuẩn hoàn toàn không đưa ra bất cứ yêu cầu 
nào dành cho giai đoạn nuôi trồng này

o Các tiêu chuẩn cụ thể theo từng loài hiện nay của 
ASC không đề cập đến tác động của các điểm 

nuôi trung gian

Các tiêu chuẩn hiện hành về giống loài

o Giải quyết tác động chính một cách nhất 
quán, về mặt pháp lý, môi trường, nhân 
quyền, sức khỏe và phúc lợi vật nuôi cho các 
đơn vị cung ứng giống giai đoạn trước 
thương phẩm.

o Các hoạt động của giai đoạn trước thương 
phẩm được đưa vào trong cơ chế đánh giá 
của ASC

o Mở rộng phạm vi chứng nhận đến các điểm 
nuôi trung gian
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Các lợi ích

Các yêu cầu mới trong Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC sẽ giúp làm rõ 
hơn về tác động của các điểm nuôi giai đoạn trước thương 
phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Tại sao ASC theo đuổi hướng tiếp cận này

Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC tập trung vào những yêu cầu chính mà 
các nhà cung ứng giống giai đoạn trước thương phẩm phải đáp 
ứng, nhằm mục đích cân bằng trách nhiệm giải trình cũng như 
đảm bảo tính khả thi của các yêu cầu

Việc bổ sung các yêu cầu Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC đối với các 
trại nuôi giai đoạn trước thương phẩm và đưa các điểm nuôi 
trung gian vào phạm vi cấp chứng nhận giúp đảm bảo tính nhất 
quán về tiêu chuẩn đối với các chủng loài 

Biểu mẫu Bản đồ Chuỗi cung ứng Giai đoạn trước Thương 
phẩm và Hồ sơ Tình trạng Giống nuôi của ASC cũng hỗ trợ 
việc tuân thủ các yêu cầu



Quý vị có muốn tham gia không?

10

Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC dự thảo bản đầy đủ (Đường 
dẫn)

Tài liệu có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, 

tiếng Nhật, tiếng Hàn

Khảo sát [đường dẫn]

Slide về Tiêu chuẩn Trại nuôi ASC (đường dẫn)

Các slide chủ đề chuyên sâu về:
2.4 Loài ngoại lai

2.6 Chất Lượng Nước
2.10 Sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính

2.14 Giai đoạn trước thương phẩm
4.3-4.4 Sức khỏe và Phúc lợi của cá và tôm - Giết mổ

Email: consultation@asc-aqua.org 

https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/FarmStandardV0.4DraftConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/FarmStandardV0.4DraftConsultationApril2024.pdf
https://asc-aqua.org/the-new-asc-farm-standard/
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnameseFarmStandardIntroConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnameseAlienSpeciesDeckConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnameseWaterQualityDeckConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnameseEnergyUseDeckConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnamesePreGrowOutDeckConsultationApril2024.pdf
https://data.asc-aqua.org/pcapr2024/VietnameseSlaughterDeckConsultationApril2024.pdf
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Tiêu chí 2.14 – Giai đoạn trước thương phẩm 

Các chỉ báo: 

Chỉ báo 2.14.1
Nếu mua con giống từ một trại nuôi giai đoạn trước thương phẩm5 6, UoC phải tạo lập bản đồ các trại  
nuôi liên quan đến việc nuôi trồng sản  phẩm theo tiêu chuẩn  ASC, bằng  cách sử  dụng  Biểu mẫu  Bản  
đồ Chuỗi cung ứng Giai đoạn trước Thương phẩm có trên trang web của ASC.

Chỉ số 2.14.2

UoC chỉ được thả  ấu trùng hoặc cá theo tiêu chuẩn  ASC nếu  tuân thủ  những  điều  sau (xem thêm Chỉ  
số 1.4.2):
• UoC chứng minh rằng các trại nuôi giai đoạn  trước thương phẩm  có tham gia vào việc nuôi  

trồng theo tiêu chuẩn ASC (Chỉ báo 2.14.1), tuân thủ Phụ lục 14, và
• lô ấu  trùng hoặc cá có kèm theo Hồ sơ Tình trạng  Giống  nuôi  theo mẫu  của  ASC (Phụ lục 14,  

bảng 2.14.3). 
Hoặc
• trại cung ứng thương phẩm có chứng nhận của ASC, và
• lô ấu  trùng hoặc cá có kèm theo Hồ sơ Tình trạng  Giống  nuôi  theo mẫu  của  ASC (Phụ lục 14,  

bảng 2.14.3). 

Chỉ báo 2.14.3
Các trại nuôi thương phẩm sẽ chuyển  dữ liệu về khí nhà kính đến các trại nuôi thương  phẩm tiếp  
theo, thông qua Mẫu Gửi Dữ liệu Khí nhà kính của ASC.
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